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(1) (2) (3) (6)=(7)+...+(22) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Tổng diên tích tự nhiên 62.575,96 1.025,00 4.911,16 2.446,04 4.593,97 5.741,46 2.733,82 2.366,64 4.476,18 5.541,00 2.801,62 5.221,58 3.283,94 2.119,11 1.188,09 3.213,38 10.912,98

 I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 47.867,36 455,92 3.430,44 1.792,81 3.769,59 4.612,78 2.253,36 1.904,13 3.227,11 2.954,10 2.389,55 4.221,12 2.673,87 1.591,80 999,47 2.376,21 9.215,10

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.500,82 32,88 85,14 515,28 315,74 469,19 255,59 444,67 907,20 601,93 859,27 1.723,38 579,82 171,29 332,04 978,11 2.229,27

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.580,83 32,88 38,69 387,98 310,34 281,90 253,84 354,44 697,50 71,73 852,67 1.718,81 526,51 170,31 64,01 839,01 1.980,22

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.394,83 1,05 2,42 248,64 63,42 48,36 7,87 45,61 217,42 872,52 139,74 194,23 84,39 28,76 14,10 289,70 1.136,60

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 28.324,35 420,31 3.246,07 719,90 3.075,31 3.522,99 1.944,38 1.322,89 1.999,62 1.400,96 1.291,46 2.216,94 1.629,42 613,69 584,15 1.007,36 3.328,91

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 3.327,46 240,49 228,20 414,09 238,12 747,16 1.459,40

- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 292,55 1,68 3,82 8,50 2,91 23,16 4,51 20,96 18,88 35,95 17,08 26,58 35,72 3,90 24,18 16,03 48,69

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 2.027,35 93,00 60,00 84,00 135,00 41,00 70,00 84,00 42,73 82,00 59,99 106,40 27,00 45,00 85,01 1.012,22

2 Đất phi nông nghiệp PNN 14.609,20 568,78 1.473,72 646,68 810,58 1.118,51 473,40 462,50 1.246,20 2.586,91 409,47 995,72 610,07 523,98 188,62 821,86 1.672,22

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 441,81 7,46 45,20 34,00 57,16 21,80 7,04 3,20 27,62 2,00 2,00 193,83 2,00 16,00 22,50

2.2 Đất an ninh CAN 10,09 2,32 0,20 0,20 0,20 5,46 0,20 0,13 0,19 0,10 0,15 0,22 0,20 0,11 0,10 0,11 0,20

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 75,00 71,82 3,18

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 717,76 19,27 141,89 0,36 9,37 19,64 9,59 1,49 116,72 268,30 1,82 20,94 18,12 43,86 45,09 1,32

2.5 Đất cơ sở SX phi nông nghiệp SKC 235,05 3,32 19,85 8,33 17,73 5,71 12,75 0,10 0,96 13,00 7,00 8,68 25,67 2,43 54,18 55,35

2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 75,38 6,50 10,86 8,01 17,87 15,82 6,20 10,12

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 802,35 250,11 39,14 12,31 27,48 63,85 3,18 4,00 25,95 186,20 190,15

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp

xã
DHT 7.849,64 237,87 692,07 229,35 484,71 774,66 242,58 237,00 817,69 1.483,49 205,74 693,49 296,23 145,35 105,27 282,44 921,70

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 3.809,19 169,74 518,40 99,93 242,57 356,42 174,78 157,81 252,30 361,91 130,90 354,39 164,21 105,51 65,74 179,40 475,19

 - Đất thuỷ lợi DTL 3.192,11 6,18 81,01 112,05 186,48 301,53 31,46 45,01 513,98 1.050,89 50,17 299,57 73,48 13,35 14,61 66,64 345,68

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17,33 4,51 6,36 0,10 0,30 0,43 0,07 0,10 3,25 1,01 0,41 0,03 0,55 0,20

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 23,14 2,61 6,51 0,22 0,15 0,04 0,25 0,31 0,30 5,47 0,20 1,16 5,21 0,13 0,12 0,22 0,23

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 162,98 21,93 19,14 4,20 5,68 20,73 7,58 6,57 14,08 9,33 4,87 10,82 13,39 3,05 2,00 3,64 15,99

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 106,13 7,70 19,45 2,63 2,76 4,02 3,82 5,56 3,77 7,58 3,33 7,70 8,11 1,29 4,72 12,53 11,15

 - Đất công trình năng lượng DNL 167,06 0,60 19,55 3,36 27,73 9,63 10,59 4,32 1,14 27,24 1,60 1,84 6,05 6,03 3,38 9,21 34,77

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,03 0,09 0,06 0,04 0,02 0,03 0,13 0,04 0,08 0,07 0,08 0,02 0,01 0,02 0,03 0,09 0,22

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,69 0,04 5,61 0,04

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 35,00 0,05 4,00 2,00 4,00 6,20 0,57 0,34 1,37 1,04 1,00 2,20 2,00 5,80 0,74 3,69

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 29,53 4,57 1,72 0,05 9,82 0,75 1,62 0,66 0,16 0,09 0,91 5,60 1,94 0,74 0,64 0,26

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 268,41 7,39 16,99 2,50 13,57 59,73 12,20 14,92 29,14 15,60 11,91 13,44 10,40 11,72 6,88 8,62 33,37

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 19,07 10,00 9,07

 - Đất chợ DCH 12,98 2,50 0,59 0,61 1,36 0,46 0,38 0,40 0,87 0,94 0,58 1,02 0,65 0,27 0,70 0,71 0,94

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 36,26 1,23 7,89 0,41 1,60 1,91 1,85 1,01 4,21 2,02 0,89 4,06 1,89 1,32 0,34 0,84 4,78

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 396,44 64,06 116,58 1,30 3,56 1,42 1,39 2,80 1,77 179,10 1,00 5,53 5,86 0,75 5,64 5,68

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 2.885,11 382,04 69,14 161,68 231,17 168,23 193,82 237,48 391,56 148,82 234,20 143,62 86,72 79,10 145,49 212,03

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 184,24 184,24

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 17,82 8,98 0,74 0,83 0,91 1,40 0,86 0,56 0,51 0,27 0,52 0,30 0,58 0,30 0,14 0,54 0,37

2.14 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,72 1,19 0,05 0,15 0,10 0,03 0,10 0,10

2.15 Đất tín ngưỡng TIN 0,10 0,10

2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 535,34 9,01 46,15 8,74 22,06 12,71 16,39 34,81 28,04 33,61 23,13 15,77 7,99 0,92 69,77 206,23

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 155,71 27,43 7,16 12,96 16,04 9,09 1,08 7,92 26,30 0,30 6,08 41,34

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 189,38 11,40 58,25 7,72 111,66 0,35

3 Đất chưa sử dụng CSD 99,39 0,30 7,00 6,55 13,80 10,17 7,07 2,87 2,59 4,74 3,34 15,31 25,66

Phụ lục.
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